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I. Thông tin về học phần 
· Học kì: 5
· Tín chỉ: 3 (Lý thuyết 2.5 – Thực hành 0.5 - Tự học: 9)
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 37,5 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 15 tiết
· Tự học: 135 tiết (theo kế hoạch cá nhân hoặc hướng dẫn của giảng viên)
· Đơn vị phụ trách: 
· Bộ môn: Mạng và Hệ thống thông tin
· Khoa: Công nghệ Thông tin
· Học phần thuộc khối kiến thức:

	Đại cương □
	Cơ sở ngành 

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn 



· Học phần học song hành: Không.
· Học phần tiên quyết: TH03008: Cơ sở dữ liệu.
· Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh         Tiếng Việt  
· II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo mà học phần đáp ứng
· * Các chuẩn đầu ra và chỉ báo của chương trình đào tạo mà học phần đóng góp:
	Chuẩn đầu ra của CTĐT
Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên có thể:
	Chỉ báo của chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

	Kiến thức chung
	

	
CĐR1. Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế - chính trị -  xã hội, pháp luật, sinh thái, môi trường  và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong lĩnh vực thương mại điện tử
	1.2. Áp dụng kiến thức kinh tế - chính trị - xã hội, pháp luật vào lĩnh vực thương mại điện tử

	Kiến thức chuyên môn
	

	CĐR2. Vận dụng các kiến thức chuyên sâu về thương mại, quản trị, kinh doanh và  công nghệ thông tin vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực thương mại điện tử trong các đơn vị sản xuất kinh doanh và trong các cơ quan, tổ chức
	2.1. Vận dụng các kiến thức về về quản trị, kinh doanh, marketing, thương mại vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực thương mại điện tử

	Kỹ năng chung
	

	CĐR5. Làm việc nhóm và làm việc độc lập hiệu quả trong lĩnh vực thương mại điện tử
	5.1. Vận dụng hiệu quả kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập để thực hiện nhiệm vụ và đạt mục tiêu đề ra

	CĐR6.. Thực hiện thành thạo các kỹ năng thu thập, phân tích thông tin phục vụ viết, trình bày báo cáo và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thương mại điện tử
	6.1. Thực hiện thành thạo việc thu thập, xử lý và phân tích thông tin trong lĩnh vực thương mại điện tử

	CĐR7. Vận dụng các nghiệp vụ chuyên môn để giải quyết các tình huống trong lĩnh vực thương mại điện tử
	7.2. Xử lý thành thạo các tình huống trong lĩnh vực thương mại điện tử

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	CĐR9. Tuân thủ pháp luật và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử
	9.1. Tuân thủ pháp luật khi thực hiện các công việc trong lĩnh vực thương mại điện tử
9.2. Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp


III. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi của học phần
* Mục tiêu: 
[bookmark: _Hlk140432109]Học phần nhằm đào tạo sinh viên những kiến thức và kỹ năng xây dựng, khai thác, quản lý Hệ thống thông tin (HTTT), đặc biệt tập trung vào phần mềm quản lý Hệ thống thông tin cho các tổ chức doanh nghiệp. Với mục tiêu chung, sinh viên sau khi tốt nghiệp nắm vững kiến thức và thông thạo kỹ năng, có thể làm việc trong lĩnh vực quản lý Hệ thống thông tin.

* Kết quả học tập mong đợi của học phần:
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: 
[bookmark: _Hlk15306768]I – Giới thiệu (Introduction); P – Thực hiện (Practice); R – Củng cố (Reinforce); M – Đạt được (Master)
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	1.2
	2.1
	5.1
	6.1
	7.2 
	9.1
	9.2

	TH03328
	Hệ thống thông tin quản lý
	P
	R
	P
	P
	R
	
P
	
P



	Ký hiệu
	KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	Chỉ báo CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	K1
	- Có thể giải thích các kiến thức cơ bản về Hệ thống thông tin: sự cần thiết; vai trò của HTTT; HTTT cộng tác; các HTTT trong doanh nghiệp như CRM, ERP hệ thống kinh doanh thông minh
	1,2; 2.1

	K2
	- Có thể phân tích các quy trình, nghiệp vụ phát triển HTTT, quản lý các HTTT
	2.1

	Kỹ năng
	

	K3
	- Ứng dụng các kỹ thuật, công cụ hỗ trợ quản lý HTTT, sử dụng HTTT để tạo lợi thế cạnh tranh 
	5.1

	K4
	- Có thể vận dụng tư duy hệ thống và sự hợp tác nhóm để có kỹ năng tiếp cận, giải quyết những vấn đề của môn học một cách dễ dàng hơn
	5.1

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	K5
	- Hình thành khả năng làm việc độc lập, cần cù, sáng tạo, chính xác, tinh thần trách nhiệm, hợp tác cao khi giải quyết các vấn đề của môn học Hệ thống thông tin (thông thường những vấn đề này mô phỏng những vấn đề thực tế)
	9.1; 9.2


IV. Nội dung tóm tắt của học phần (Không quá 100 từ)
TH94092. Hệ thống thông tin quản lý (3TC: 2.5-0.5-9). Sự cần thiết và vai trò của Hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL); Các Hệ thống thông tin (HTTT) cộng tác; Sử dụng HTTTQL để đạt được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp; Phần cứng và phần mềm; Cơ sở dữ liệu; Mạng & truyền dữ liệu; HTTT trong doanh nghiệp; Hệ thống kinh doanh thông minh; Quy trình nghiệp vụ và phát triển HTTT; Quản lý các HTTT. 
1. Phương pháp giảng dạy
- Dạy trên giảng đường : GV sử dụng bảng viết và máy chiếu.
- Dạy trực tuyến:  GV sử dụng máy tính cài đặt phần mềm Microsoft Teams và bảng viết hỗ trợ
2. Phương pháp học tập
- Sinh viên trao đổi trả lời câu hỏi trên lớp; sinh viên làm bài tập và thảo luận nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên kết hợp tự học.
- Học tập trực tuyến. Sinh viên nghe giảng online, làm bài tập và thảo luận, bài tập nhóm dưới sự giám sát của giảng viên. 
VI. Nhiệm vụ của sinh viên
- Chuyên cần: Theo Quy định chung của Học viện.
- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học phần cần đọc trước giáo trình, bài giảng, sách tham khảo trước khi đến lớp hoặc trước khi học online.
- Bài tập: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải hoàn thành ít nhất 70% lượng bài tập được giao.
	- Thi giữa kì: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia thi giữa kỳ.
	- Thi cuối kì: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia thi cuối kỳ.
Nếu sinh viên bỏ thi giữa kỳ sẽ không được tham gia thi cuối kỳ.
VII. Đánh giá và cho điểm
1. Thang điểm: 10
2. Điểm trung bình của học phần là tổng điểm của các rubric nhân với trọng số tương ứng của từng rubric
3. Phương pháp đánh giá
	Rubric đánh giá
	Nội dung/Tiêu chí đánh giá
	KQHTMĐ được đánh giá
	Trọng số (%)
	Thời gian/Tuần học

	Đánh giá quá trình
	40
	

	Chuyên cần
	Thái độ tham dự, thời gian tham dự
	K1, K2, K5
	10
	Từ tuần 01 đến tuần 15

	Bài tập 
	Hoàn thành các dạng bài tập sau mỗi chương
	K1, K2, K3
	10 
	Tất cả các tuần học lý thuyết

	Kiểm tra giữa kì
	Dạng bài kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm
	K1, K2, K3, K4
	20
	Tuần 8

	Cuối kỳ
	60
	

	Kiểm tra cuối kì
	Dạng bài thi trắc nghiệm
	K1, K2, K3, K4
	60
	Theo lịch thi của Học viện





Rubric 1: Đánh giá chuyên cần (tham dự lớp)
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt
80%-100%
	Khá
65%-80%
	Trung bình
50%-65%
	Kém
0%-49%

	Thái độ tham dự 
	50
	Luôn chú ý và tham gia các hoạt động
	Khá chú ý, có tham gia
	Có chú ý, ít tham gia
	Không chú ý/không tham gia

	Thời gian tham dự
	50
	Mỗi buổi học được tính 10/n điểm (n là tổng số buổi học) và không được vắng quá 25% số buổi học



Rubric 2: Đánh giá giữa kì (đánh giá quá trình)
Thi giữa kì: Bài kiểm tra tự luận
	Nội dung kiểm tra 
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	Vai trò HTTT
	Chỉ báo 1, 2, 5, 6, 7
	K1, K2, K3, K4, K5

	HTTT cộng tác
	Chỉ báo 1, 2, 5, 6, 7
	K1, K2, K3, K4, K5

	Sử dụng HTTT tạo lợi thế cạnh tranh
	Chỉ báo 1, 2, 5, 6, 7
	K1, K2, K3, K4, K5



Rubric 3: Đánh giá cuối kỳ
Thi cuối kì: Bài thi tự luận
	Nội dung kiểm tra 
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	Các HTTT trong doanh nghiệp
	Chỉ báo 2, 3, 4, 5, 6, 7
	K1, K2, K3, K4, K5

	Hệ thống kinh doanh thông minh
	Chỉ báo 2, 3, 4, 5, 6, 7
	K1, K2, K3, K4, K5

	Quy trình nghiệp vụ quản lý, phát triển HTTT
	Chỉ báo 2, 3, 4, 5, 6, 7
	K1, K2, K3, K4, K5



Bảng Kế hoạch đánh giá kết quả học tập mong đợi của học phần
	KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN
	CHỈ BÁO THỰC HIỆN

	CHƯƠNG/BÀI HỌC
	PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

	NỘI DUNG KIẾN THỨC/KỸ NĂNG/THÁI ĐỘ VÀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC
	RUBRIC SỬ DỤNG/GHI CHÚ

	K1: Có thể giải thích các kiến thức cơ bản về Hệ thống thông tin: sự cần thiết; vai trò của HTTT; HTTT cộng tác; các HTTT trong doanh nghiệp như CRM, ERP hệ thống kinh doanh thông minh
	Chỉ báo 1:  Nêu được vai trò, sự cần thiết của HTTT
	Chương 1
	Bài tập/ 
Kiểm tra giữa kỳ/
Thi cuối kỳ
	Khái niệm khai phá dữ liệu
	Rubric 1: Chuyên cần
Rubric 2: Bài tập
Rubric 3: Thi giữa kỳ  
Rubric 4: Thi cuối kì

	
	Chỉ báo 2: Nêu được các HTTT như CRM, ERP,   hệ thống kinh doanh thông minh
	Chương 5-6
	Bài tập/ 
Kiểm tra giữa kỳ/
Thi cuối kỳ
	Khái niệm các giai đoạn khai phá dữ liệu
	Rubric 1: Chuyên cần
Rubric 2: Bài tập
Rubric 3: Thi giữa kỳ  
Rubric 4: Thi cuối kì

	K2: Có thể phân tích các quy trình, nghiệp vụ phát triển HTTT, quản lý các HTTT

	Chỉ báo 3: Phân tích được quy trình nghiệp vụ phát triển HTTT
	Chương 1-3-4
	Bài tập/ 
Kiểm tra giữa kỳ/
Thi cuối kỳ
	Thuật toán phân cụm, phân lớp, hồi quy
	Rubric 1: Chuyên cần
Rubric 2: Bài tập
Rubric 3: Thi giữa kỳ  
Rubric 4: Thi cuối kì

	
	Chỉ báo 4: Ứng dụng được các kiến thức quản lý HTTT
	Chương 1-6
	Bài tập/ 
Kiểm tra giữa kỳ/
Thi cuối kỳ
	Thuật toán khai phá luật kết hợp, mẫu thường xuyên
	Rubric 1: Chuyên cần
Rubric 2: Bài tập
Rubric 3: Thi giữa kỳ  
Rubric 4: Thi cuối kì

	K3: Ứng dụng các kỹ thuật, công cụ hỗ trợ quản lý HTTT, sử dụng HTTT để tạo lợi thế cạnh tranh
	Chỉ báo 5: Sử dụng được các công cụ hỗ trợ quản lý HTTT
	Chương 4, 5, 6
	Bài tập/ 
Kiểm tra giữa kỳ/
Thi cuối kỳ
	
	Rubric 1: Chuyên cần
Rubric 2: Bài tập
Rubric 3: Thi giữa kỳ  
Rubric 4: Thi cuối kì

	K4: Có thể vận dụng tư duy hệ thống và sự hợp tác nhóm để có kỹ năng tiếp cận, giải quyết những vấn đề của môn học một cách dễ dàng hơn

	Chỉ báo 6: Vận dụng được tư duy hệ thống trong giải quyết các bài toán quản lý HTTT
	Chương 1-6
	Bài tập/ 
Kiểm tra giữa kỳ/
Thi cuối kỳ
	Kỹ năng giải quyết hệ thống
	Rubric 1: Chuyên cần
Rubric 2: Bài tập
Rubric 3: Thi giữa kỳ  
Rubric 4: Thi cuối kì

	K5: Hình thành khả năng làm việc độc lập, cần cù, sáng tạo, chính xác, tinh thần trách nhiệm, hợp tác cao khi giải quyết các vấn đề của môn học Hệ thống thông tin (thông thường những vấn đề này mô phỏng những vấn đề thực tế)
	Chỉ báo 7: Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi tham gia các hoạt động
	Chương 1-6
	Bài tập/ 
Kiểm tra giữa kỳ/
Thi cuối kỳ
	Thái độ hợp tác, tích cực trong quá trình học tập
	Rubric 1: Chuyên cần
Rubric 2: Bài tập
Rubric 3: Thi giữa kỳ  
Rubric 4: Thi cuối kì


4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần 
Nộp bài tập chậm: Tất cả các trường hợp nộp bài tập chậm đều không được chấp nhận
Tham dự các bài thi: Không tham gia bài thi sẽ nhận 0 điểm. Với bài thi giữa kỳ, nếu có lý do chính đáng được bố trí kiểm tra bù 
Yêu cầu về đạo đức: Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải đọc và chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo bài giảng/giáo trình/ các tài liệu tham khảo đã được giảng viên hướng dẫn, nghe giảng, ghi chép đầy đủ, tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học, làm bài tập, thực hành theo yêu cầu của giảng viên
VIII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo 
         * Sách giáo trình/Bài giảng:
- Trần Thị Song Minh (2019), Hệ thống thông tin quản lý, NXB Kinh tế quốc dân
* Tài liệu tham khảo khác:
- Lê Văn Phùng (2016), Hệ thống thông tin quản lý, NXB Thông tin và truyền thông.
- Nguyễn Văn Vỵ (2007), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, NXB Giáo dục.
- D. M. Kroenke (2014). Experiencing MIS, Pearson.
- K. Laudon & J. Laudon (2004), Management Information Systems - Managing the Digital Firm
IX. Nội dung chi tiết của học phần 

	Tuần
	Nội dung
	KQHTMĐ của học phần

	1-2
	Chương 1: Các khái niệm về hệ thống thông tin quản lý (MIS)
	

	
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (6 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (5 tiết)
1.1. Khái niệm về hệ thống và hệ thống thông tin
1.2. Khái niệm quản lý và thông tin quản lý
1.3. Phân loại các hệ thống thông tin trong 1 tổ chức
1.4. Khái niệm MIS và các bộ phận hợp thành
1.5. Những vấn đề cơ bản liên quan đến quá trình phát triển một MIS
1.6. Các bước phát triển một hệ thống
1.7. Quá trình thông tin trong hoạt động quản lý
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (3 tiết)
	K1, K3, K4, K5

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (9 tiết)
Làm bài tập trong giáo trình
	K1, K3, K4, K5

	3-4
	Chương 2: Các nhân tố quan trọng của hệ thống thông tin quản lý
	

	
	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (6 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (5 tiết)
2.1. Phần cứng
2.2. Phần mềm
2.3. Hệ thống xử lý dữ liệu và mô hình dữ liệu
2.4. Nhân lực
2.5. Các nhân tố quản lý hệ thống
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (3 tiết)
	K1, K3, K4, K5

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (9 tiết)
Làm bài tập trong giáo trình, thực hành trên máy tính
	K1, K3, K4, K5

	5
	Chương 3: Cơ sở dữ liệu-Hạt nhân của hệ thống thông tin
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (2 tiết)
3.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu quan hệ
3.2. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
3.3. Qui trình thiết kế cơ sở dữ liệu
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: ( 5 tiết)
	K1, K3, K4, K5

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (9 tiết)
Làm bài tập trong giáo trình
	K1, K3, K4, K5

	5-6
	Chương 4: Phương pháp luận về phát triển một hệ thống thông tin quản lý
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (6 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (5 tiết)
4.1. Phương pháp tiếp cận hệ thống
4.2. Quan điểm vòng đời và phát triển MIS
4.3. Phương pháp mô hình hóa
4.4. Bản chất của việc phát triển MIS trong 1 tổ chức
4.5. Các kỹ nghệ phát triển MIS 
4.6 Các mô hình phát triển MIS cơ bản nhất
4.7 Quá trình phát triển một MIS theo quan điểm vòng đời
4.8 Cách đánh giá tính hiệu quả của 1 MIS mới xây dựng
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (1 tiết)
	
K1, K3, K4, K5

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (9 tiết)
Làm bài tập trong giáo trình, thực hành trên máy tính
	K1, K3, K4, K5

	6-7
	Chương 5: Hệ thống thông tin quản lý hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (6 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (5 tiết)
5.1. Khái niệm ERP và tầm quan trọng của ERP trong quản lý doanh nghiệp
5.2. Mô hình hệ thống thông tin của doanh nghiệp và cấu trúc của một ERP
5.3. Qui trình phát triển ERP và các nguyên tắc thiết kế
5.4. Phân hệ tài chính kế toán
5.5. Phân hệ quản lý tài sản cố định
5.6. Phân hệ quản lý hậu cần
5.7. Phân hệ quản lý sản xuất
5.8. Phân hệ quản lý dự án
5.9. Phân hệ quản lý dịch vụ
5.10 Hướng dẫn qui trình phát triển mô hình quan hệ giữa các thực thể trong các phân hệ của ERP
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (1 tiết)
	
K1, K3, K4, K5

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (9 tiết)
  Làm bài tập trong giáo trình và thực hành trên máy tính
	K1, K3, K4, K5

	7-8
	Chương 6: Hệ thống thông tin quản lý quan hệ khách hàng
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (6 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (5 tiết)
6.1. Khái niệm CRM và tầm quan trọng của CRM trong quản lý doanh nghiệp
6.2. Các nhiệm vụ của CRM
6.3. Mô hình hoạt động CRM
6.4. Các yêu cầu  về qui trình nghiệp vụ
6.5. Phân tích các qui trình luân chuyển chứng từ
6.6. Các chức năng chính
6.7. Các mô hình hệ thống
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (1 tiết)
	
K1, K3, K4, K5

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (9 tiết)
Làm bài tập trong giáo trình, thực hành trên máy tính
	K1, K3, K4, K5

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (9 tiết)
 Làm bài tập trong giáo trình
	K1, K3, K4, K5



X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Phương tiện phục vụ giảng dạy: Máy chiếu, bảng viết
- Phòng thực hành các máy tính có kết nối mạng Internet, có hệ thống E-learning
- Các phương tiện khác: Loa trợ giảng
- E-learning: phần mềm dạy trực tuyến (MS Teams…), máy tính, hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet với băng thông đáp ứng nhu cầu người dùng, không để xẩy ra nghẽn mạng hay quá tải. Phòng học trực tuyến đầy đủ ánh sáng, cách âm tốt, thông thoáng, ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2024 .
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CÁC LẦN CẢI TIẾN ĐỀ CƯƠNG
(5 lần gần nhất)
     - Lần 1: 03/2020
· Bổ sung phương pháp giảng dạy và học tập, nhiệm vụ của sinh viên, phương pháp đánh giá để phù hợp với việc triển khai dạy và học theo hình thức trực tuyến khi có dịch Covid-19.
    - Lần 2: 07/2021
· Rà soát và cập nhật nội dung kiến thức học phần, rà soát tài liệu tham khảo
   - Lần 3: 07/2022 
· Rà soát và cập nhật tài liệu tham khảo
   - Lần 4: 07/2023
· Rà soát và cập nhật mức đóng góp của học phần theo Chuẩn đầu ra và ma trận IPRM mới.
· Rà soát và cập nhật tài liệu tham khảo.
· Rà soát và cập nhật nội dung học phần, bài giảng theo tài liệu mới.
· Lần 5: 7/2024:
· Chỉnh sửa mức đóng góp của học phần theo chuẩn đầu ra mới (T7/2024)
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